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Bộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum Mẫu số 09d-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Y tế Tỉnh Kon Tum
Mã đơn vị: T34016
Loại hình đơn vị:

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
Năm 2023

STT Danh mục tài sản trong kỳ
báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có
thẩm quyền

Kết quả xử
lý đến thời

điểm báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

Chi phí
xử lý

Ghi
chú

(Nghìn đồng) (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Giá trị còn
lại

Điều
chuyển Bán Thanh

lý
Tiêu
hủy

Xử lý
trong

trường
hợp bị
mất, bị

hủy hoại

Xử lý
khác Tổng cộng

Đã nộp
tài

khoản
tạm giữ

Chưa
nộp tài
khoản

tạm giữ
Nguồn

ngân sách Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A Cơ quan Sở Y tế (không có)

B Dân số  (không có)

C Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm tỉnh Kon Tum  35.675  9.000  7.200

I Đất
II Nhà
III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  35.675  9.000  7.200

1 Máy tính để bàn Dell Optiplex
3020 (Cục ATTP cấp)  16.775 x Hình thức xử

lý khác

2 Máy tính để bàn VTB  10.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

3 Phần mềm quản lý  cán bộ  9.000  7.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

4 Phần mềm quản lý Tài sản
MISa  8.900 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

D Trung tâm Pháp Y  1.087.800  144.569

I Đất
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II Nhà
III Xe ô tô  1.087.800  144.569

1 82B - 0474  1.087.800  144.569 x
IV Tài sản cố định khác

E Trung tâm Giám định Y
khoa tỉnh Kon Tum  25.800

I Đất
II Nhà
III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  25.800

1 Máy ĐHNĐ 2 cực  25.800 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

F Trung tâm Kiểm nghiệm
(không có)

G Trung tâm kiểm soát bệnh tật  6.120.139  4.600.563

I Đất  3.748.500  3.748.500

1

Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất - TTGDSK tại 215,
Trần Khánh Dư, Tp.Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

 3.748.500  3.748.500 x

II Nhà  1.701.389  797.263

1 Nhà bảo vệ (TTTT-GDSK) tại  93.286  55.971 x

2
Nhà làm việc khu A-2 tầng
(TTTT-GDSK) tại 215, Trần
Khánh Dư, Tp.Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

 593.262  213.574 x

3 Nhà làm việc khu B (TTTT-
GDSK) tại  910.841  473.637 x

4
Nhà xe ô tô (TTTT-GDSK) tại
215, Trần Khánh Dư, Tp.Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

 104.000  54.080 x

III Xe ô tô  533.250

1 FOR 82B-0685  533.250 x
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IV Tài sản cố định khác  137.000  54.800

1 Tường rào + cổng  137.000  54.800 x

H Bệnh viện Đa khoa tỉnh
(không có)

I Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồi  138.700  812.723 ( 36.644)  9.435  6.600

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  138.700  812.723 ( 36.644)  9.435  6.600

1 Bơm truyền dịch tự động  23.690 ( 2.961) x Bán

2 Bơm truyền dịch tự động  23.690 ( 2.961) x Bán

3 Bơm truyền dịch tự động  23.690 ( 2.961) x Bán

4 Máy đo nồng độ bão hòa oxy
cầm tay (Monitor 2TS)  49.880 ( 6.235) x Bán

5 Máy đo nồng độ bão hòa oxy
trong máu - Palmcare  40.000 x Bán

6 Máy đo nồng độ bão hòa oxy
trong máu - Palmcare  40.000 x Bán

7 Máy đo nồng độ bão hòa oxy
trong máu Finger  15.000 x Bán

8 Máy giặt Electrolux 9Kg  21.500 x Bán

9 Máy hút điện  21.800 x Bán

10 Máy hút điện  18.500 ( 2.313) x Bán

11 Máy hút điện  18.500 ( 2.313) x Bán

12 Máy hút điện  18.500 ( 2.300) x Bán

13 Máy hút điện  18.500 ( 2.300) x Bán

14 Máy hút điện  21.800 x Bán

15 Máy hút điện  18.500 ( 2.300) x Bán

16 Máy Monitor 5 thông số  76.500 x Bán

17 Máy Monitor 5 thông số  76.500 x Bán

18 Máy Monitor 5 thông số  76.500 x Bán

19 Máy Monitor 6 thông số  53.000 x Bán

20 Máy monitor sản khoa  82.333 ( 10.000) x Bán

21 Máy Monitor theo dõi sản khoa  59.850 x Bán

22 Máy soi cổ tử cung có màn
hình theo dõi  15.000 x Bán  9.435  6.600

23 Máy vi tính bàn  12.520 x Bán
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24 Máy vi tính bàn  12.000 x Bán

25 Máy vi tính bàn  10.500 x Bán

26 Máy vi tính bàn  10.500 x Bán

27 Máy vi tính bàn  12.520 x Bán

28 Máy vi tính laptop  16.200 x Bán

29 Máy vi tính laptop Sony Vaio
SVF15121  12.950 x Bán

30 Tủ sấy điện 250 độC  51.000 x Bán

K Bệnh viện Y dược cổ truyền -
PHCN  33.495

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  33.495

1 Tủ đựng dụng cụ 2 tầng (Dự án
NCBYYHCT)  6.699 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

2 Tủ đựng dụng cụ 2 tầng (Dự án
NCBYYHCT)  6.699 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

3 Tủ đựng dụng cụ 2 tầng (Dự án
NCBYYHCT)  6.699 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

4 Tủ đựng dụng cụ 2 tầng (Dự án
NCBYYHCT)  6.699 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

5 Tủ đựng dụng cụ 2 tầng (Dự án
NCBYYHCT)  6.699 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

L Bệnh viện Tâm thần (không
có)

M Trung tâm Y tế thành phố
Kon Tum  288.334  22.570

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  288.334  22.570

1 Bộ bàn ghế tiếp khách (Salon bọc
nệm da cao cấp)  7.000  2.625 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

2 Bộ bàn ghế tiếp khách (Salon bọc
nệm da cao cấp)  7.000  2.625 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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3 Ghế răng đơn giản  9.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

4 Ghế răng đơn giản  9.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

5 Máy ảnh KTS Sony  6.150 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

6 Máy chiếu OHP 3,000 V4 (DA
PCSR - EC)  8.000 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

7 Máy chụp ảnh kỹ thuật số  9.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

8 Máy điều hòa Alaska  7.399 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

9 Máy điều hòa Ichiban  7.399 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

10 Máy điều hòa LG  7.490 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

11 Máy điều hòa LG  7.490 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

12 Máy điều hòa LG  7.490 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

13 Máy điều hòa LG  7.490 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

14 Máy điều hòa LG  7.490 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

15 Máy điều hòa LG  7.490 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

16 Máy điều hòa LG  7.490 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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17 Máy điều hòa MisuBishi Electric  8.800 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

18 Máy điều hòa Reetech  7.560 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

19 Máy điều hòa Reetech  7.560 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

20 Máy điều hòa Reetech  7.560 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

21 Máy điều hòa Reetech  7.560 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

22 Máy điều hòa Reetech  7.560 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

23 Máy hút dịch chạy điện  8.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

24 Máy hút dịch tự động  8.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

25 Máy lọc nước uống trực tiếp 3 vòi
nóng-lạnh  17.320 x

Giảm do kiểm
kê phát hiện
thừa (Lý do
nhập thêm mã
tài sản thực tế
có 01 tài sản
được cấp)

26 Micro Power Eko 1200w  7.600 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

27 Tivi Sanyo 29 Inch  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

28 Tủ đông (Model NA3015HD  7.100 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

29 Tủ đựng tài liệu  9.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

30 Tủ lạnh  Sharp (Model: SJ-16VF4,
dung tích 165 lít)  6.200 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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31 Tủ lạnh 160 lít - 220V/50 Hz  5.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

32 Tủ lạnh 262 lít  6.160 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

33 Tủ lạnh bảo quản vaxin Toshiba  5.896 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

34 Tủ lạnh SANYO  3.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

35 Tủ lạnh sanyo 160 lit 220v/ 50Hz  9.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

36 Tủ lạnh Sharp  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

37 Tủ lạnh Sharp  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

38 Tủ lạnh Sharp  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

39 Tủ lạnh Sharp  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

40 Tủ lạnh Sharp  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

N Trung tâm Y tế Đăk Hà  50.000  63.308  21.508

I Đất
II Nhà
III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  50.000  63.308  21.508

1 Bục phát biểu bằng gỗ  6.400  1.600 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

2
Ghế khám và điều trị răng đơn
giản điều khiển bằng điện tử tự
động, điều khiển 4 chiều

 50.000 x

3 Hầm bán tự hoại TYT Ngọc
Wang  15.628  5.470 x
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4 Hầm xử lý rác thải TYT Ngọc
Wang (PK cũ)  22.342  7.820 x

5 Máy thu hình  9.438  4.719 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

6 Tủ lạnh 150 lít  9.500  1.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

O Trung tâm Y tế Đăk Tô  2.411.550  561.083  743.216

I Đất
II Nhà  1.509.779  494.753
1 Bệnh viện tại  355.167  198.894 x
2 Bệnh viện tại  139.040  77.863 x

3 làm nền nhà điều hành xử lý
nước thải tại  99.285  6.434 x

4 Nhà khám làm mới tại  674.923  126.907 x
5 Nhà xử lý nước thải tại  28.289 x
6 Nhà xử lý nước thải tại  116.500  15.122 x
7 Sửa chữa khoa HSCC tại  96.575  69.534 x

III Xe ô tô
IV Tài sản cố định khác  901.771  561.083  248.463

1 Bàn đẻ và làm phẩu thuật. Xsố  6.000  3.750 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

2 Bàn khám bệnh  5.159 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

3 Bàn khám bệnh  5.159 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

4 Bàn khám bệnh  5.159 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

5 Bàn khám bệnh  5.159 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

6 Bàn khám bệnh  5.159 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

7 Bàn khám bệnh  5.159 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

8 Bàn khám bệnh  5.159 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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9 Bàn khám bệnh  5.159 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

10 Bàn khám bệnh  5.159 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

11 Bàn khám bệnh  5.159 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

12 Bàn khám bệnh phụ khoa. Xsố  6.000  3.750 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

13 Bàn khám phụ khoa  6.412 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

14 Bàn khám phụ khoa  6.412 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

15 Bàn khám phụ khoa  6.412 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

16 Bàn khám phụ khoa  6.412 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

17 Bàn khám phụ khoa  6.412 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

18 Bàn khám phụ khoa  6.412 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

19 Bàn làm việc  5.600 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

20 bàn làm việc gỗ  3.500  2.625 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

21 Bảng thông tin truyền thông.
Xsố  8.400  5.250 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

22 Bảng thông tin, truyền thông.
Xsố  8.400  5.250 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

23 Bình oxy  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

24 Bình oxy  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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25 Bình oxy  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

26 Bộ CPU để bàn Core I3  5.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

27 Bộ máy tính  9.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

28 Bộ máy tính  9.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

29 Bộ máy tính  9.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

30 Bộ máy tính để bàn Core I3  8.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

31 Bơm tiêm tự động  21.400

32 Bơm truyền dịch tự động  25.500

33 Bục để tượng bác  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

34 Bục phát biểu  5.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

35 Gía để hồ sơ. Xsố  5.500  3.438 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

36 Gía để hồ sơ. Xsố  5.500  3.438 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

37 Giếng nước  8.120 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

38 Giếng nước 1998. DSo  3.630 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

39 Giường bệnh  5.698 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

40 Giường bệnh. Xsố  6.500  4.063 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

41 Giường cấp cứu 2 tay quay  6.250 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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42 Giường cấp cứu 2 tay quay  6.250 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

43 Hệ thống nước tổng thể  7.233  723 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

44 Hố đốt rác  3.823  1.911 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

45 Hố thu rác. DA2  8.382  5.004 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

46 Húp 48 cổng  8.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

47 Kính hiển vi  9.325 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

48 máy châm cứu  7.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

49 Máy điện tim 3 cần  39.600  9.900
50 Máy điện tim 3 cần  11.444

51 Máy điều trị vật lý trị liệu đa
năng. Xsố  6.500  4.063 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

52 máy đo đường huyết.ĐRN  2.009  402 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

53 Máy đo nồng độ bão hòa oxy
trong máu loại cầm tay  22.200  11.100

54 Máy đo nồng độ cồn cầm tay  7.647  1.912 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

55 Máy Fax  2.970 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

56 Máy hút áp lực thấm chạy liên
tục  6.517 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

57 Máy hút điện  1.775 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

58 Máy hút thai  16.390

59 Máy in  8.800 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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60 Máy in  5.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

61 MÁY IN  hP LASERJET
M203 DW  7.440  2.976 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

62 Máy in 151DW  8.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

63 Máy in 151DW  8.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

64 Máy in 2 mặt Canon  8.720  1.744 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

65 Máy in 252DW  8.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

66 máy in 3300  5.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

67 máy in bother HL-L5100 DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

68 máy in Bother HL-L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

69 máy in bother L5100Dm  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

70 máy in bother L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

71 máy in bother L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

72 máy in Bother L5100Dm  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

73 máy in bother L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

74 máy in Bother L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

75 máy in bother L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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76 máy in Bother L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

77 máy in bother L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

78 máy in bother L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

79 máy in bother L5100Dm  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

80 máy in bother L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

81 máy in bother L5100DM  9.327  7.462 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

82 máy in brother 22400  39.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

83 máy in brother 2250  3.850 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

84 Máy in ca non 2 mặt HP
402DN  5.700 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

85 Máy in ca non 2 mặt HP
402DN  5.700 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

86 Máy in canon 2 mặt 252dw  6.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

87 Máy in canon 2 mặt 3300  5.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

88 Máy in canon 2 mặt 3300  5.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

89 Máy in canon 2 mặt HP
151DW  5.700 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

90 Máy in Canon 2 mặt HP
402DN  6.000 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

91 Máy in canon 2 mặt HP 402DN  6.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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92 Máy in Canon 2 mặt HP
402DN  6.000 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

93 Máy in Canon 2 mặt HP
402DN  6.000 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

94 Máy in Canon 2 mặt HP
402DN  6.000 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

95 Máy in Canon 2 mặt HP
402DN  6.000 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

96 máy in canon 2500  2.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

97 máy in canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

98 máy in canon 3300  5.700  1.140 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

99 Máy in Canon 6200  5.100 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

100 Máy in Canon đen trắng in 2
mặt 3300  5.700 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

101 May in Canon đen trắng in 2
mặt tự động Wifi, LBP 151DW  5.700 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

102 May in Canon đen trắng in 2
mặt tự động Wifi, LBP 151DW  5.700 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

103 May in Canon đen trắng in 2
mặt tự động Wifi, LBP 151DW  5.700 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

104 May in Canon đen trắng in 2
mặt tự động Wifi, LBP 151DW  5.700 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

105 Máy in Canon HP M402N  6.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

106 Máy in Canon LBP 3300  5.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

107 May in Canon LBP3300  5.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

108 Máy in Canon3300  5.700

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



109 Máy in Canon3300  5.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

110 Máy in canonLBP3300  5.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

111 Máy in canonLBP3300  5.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

112 Máy in canonLBP3300  5.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

113 MÁY IN HP LASERJET PRO
M203  7.440  2.976 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

114 MÁY IN HP LASERJET PRO
M203  7.440  2.976 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

115 MÁY IN HP LASERJET PRO
M203  7.440  2.976 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

116 MÁY IN HP LASERJET PRO
M203  7.440  2.976 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

117 MÁY IN HP LASERJET PRO
M203  7.440  2.976 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

118 máy in HP laserjet pro M203
dw  7.440  2.976 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

119 MÁY IN HP LASERJET PRO
M203.  7.440  2.976 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

120 MÁY IN HP LASERJET PRO
M204  7.440  2.976 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

121 Máy in HP P2035  6.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

122 Máy In Iaser. Xsố  5.000  2.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

123 Máy In Iaser. Xsố  5.000  2.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

124 Máy in màu Epson T60  6.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



125 Máy in MF241  6.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

126 máy in trắng đen 2 mặt 3300  6.950 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

127 Máy in trắng đen 2 mặt Canon
LBP 3300  6.950 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

128 Máy in trắng đen 2 mặt Canon
LBP 3300  6.950 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

129 Máy in trắng đen 2 mặt Canon
LBP 3300  6.950 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

130 Máy in trắng đen 2 mặt Canon
LBP 3300  6.950 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

131 máy in trắng đen 3300  6.950 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

132 máy khí dung  2.492  312 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

133 Máy khí dung. DA2  5.500  2.750 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

134 Máy khí dung. DA2  5.500  2.750 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

135 Máy photocopy  22.660

136 máy Scan plus tek  7.258  5.807 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

137 Máy tạo oxy cá nhân từ khí trời  24.500

138 Máy vi tính  19.700

139 Maý vi tính CCMSX  12.100 x
Phá dỡ, hủy
bỏ. Vật liệu,
v...

140 Maý vi tính CCMSX  12.100

141 Maý vi tính CCMSX  12.100

142 Máy vi tính để bàn I3-3240  11.500 x
Phá dỡ, hủy
bỏ. Vật liệu,
v...

143 Máy xét nghiệm nước tiểu  28.842 x
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144 Nâng cấp PMKT  6.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

145 Nhà để xe hai bánh  9.859 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

146 Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ  28.800

147 PM quản lý tài sản  8.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

148 Ti vi  GL 32 LB551D  9.750 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

149 Ti vi TCL 42 inch  8.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

150 Tủ đựng hồ sơ  9.950 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

151 Tủ đựng hồ sơ tài liệu Innox  7.985 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

152 Tủ đựng tài liệu màu ghi  2.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

153 Tủ đựng thuốc Inox  5.177 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

154 Tủ đựng thuốc Inox  5.177 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

155 Tủ đựng thuốc Inox  5.177 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

156 Tủ đựng thuốc Inox  5.177 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

157 Tủ đựng thuốc inox  5.177 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

158 Tủ đựng thuốc và dụng cụ  8.500  4.250 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

159 Tủ hồ sơ gỗ CBVC  6.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

160 Tủ lạnh  6.200
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161 Tủ lạnh  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

162 Tủ lạnh  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

163 Tủ lạnh  9.500  3.800 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

164 Tủ lạnh  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

165 Tủ lạnh  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

166 Tủ lạnh  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

167 Tủ lạnh 150L  7.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

168 Tủ lanh 150lít. DA2  9.500  1.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

169 Tủ lạnh 150lít. DA2  9.500  1.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

170 Tủ lạnh 2 cánh  7.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

171 Tủ lạnh 262 lít  6.160 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

172 tủ lạnh Aqua AQR-145  5.500  1.100 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

173 Tủ lạnh AQua AQR-145  5.500  1.100 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

174 Tủ sấy dụng cụ 32 lít  25.350
175 Tủ sấy dung cụ 80 lít  30.800

176 Tủ thuốc và dụng cụ  5.128 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

177 Xe đẩy bệnh nhân năm Inox.
Xsố  8.500  5.313 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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178 Xe đẩy bệnh nhân năm Inox.
Xsố  8.500  5.313 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

P Trung tâm Y tế Ngọc Hồi
(không có)

Q Trung tâm Y tế Đăk Glei
(không có)

R Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông  120.950  1.054.693  179.593

I Đất
II Nhà
III Xe ô tô
IV Tài sản cố định khác  120.950  1.054.693  179.593

1 Bàn đẻ + bục lên xuống  6.996 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

2 Bàn đẻ bằng thép không gỉ  7.405  2.962 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

3 Bàn đẻ bằng thép không gỉ  7.405  2.962 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

4 Bàn đẻ bằng thép không gỉ  7.405  2.962 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

5 Bàn đẻ bằng thép không gỉ  7.405  2.962 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

6 Bàn đẻ bằng thép không gỉ  7.405  2.962 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

7 Bàn đẻ bằng thép không gỉ  7.405  2.962 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

8 Bàn đẻ bằng thép không gỉ  7.405  2.962 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

9 Bàn ghế ăn Inox  5.618 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

10 Bàn ghế ăn Inox  5.618 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

11 Bàn ghế ăn Inox  5.618 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

12 Bàn ghế ăn Inox  5.618 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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13 Bàn ghế ăn Inox  5.618 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

14 Bàn ghế ăn Inox  5.618 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

15 Bàn ghế ăn Inox  5.618 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

16 Bàn ghế ăn Inox  5.618 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

17 Bàn ghế ăn Inox  5.618 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

18 Bàn ghế ăn Inox  5.618 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

19 Bàn khám bệnh  5.500  3.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

20 Bàn khám bệnh  5.500  3.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

21 Bàn khám bệnh có đệm  6.285  2.514 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

22 Bàn khám bệnh có đệm  6.285  2.514 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

23 Bàn khám bệnh có đệm  6.285  2.514 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

24 Bàn khám bệnh có đệm  6.285  2.514 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

25 Bàn khám bệnh có đệm  6.285  2.514 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

26 Bàn khám bệnh có đệm  6.285  2.514 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

27 Bàn khám bệnh có đệm  6.285  2.514 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

28 Bàn khám phụ khoa  6.412  1.282 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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29 Bàn khám phụ khoa  5.500  3.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

30 Bàn khám phụ khoa  6.412  1.282 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

31 Bàn khám phụ khoa  6.412  1.282 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

32 Bàn khám phụ khoa  6.412  1.282 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

33 Bàn khám phụ khoa có đệm  5.780  2.312 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

34 Bàn khám phụ khoa có đệm  5.780  2.312 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

35 Bàn làm việc lãnh đạo gỗ nhóm
3( 1.6*0.8*0.75)  6.500 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

36 Bàn làm việc lãnh đạo gỗ nhóm
3( 1.6*0.8*0.75)  6.500 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

37 Bàn tiểu phẫu  5.500  3.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

38 Bàn tiểu phẫu  5.500  3.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

39 Bộ bình thở oxy  5.190 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

40 Bộ bình thở oxy  5.190 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

41 Bộ bình thở oxy  5.190 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

42 Bộ bình thở oxy  5.190 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

43 Bộ bình thở oxy  5.190 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

44 Bộ bình thở oxy  5.190 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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45 Bộ bình thở oxy  5.190 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

46 Bộ bình thở oxy  5.190 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

47 Bộ bình thở oxy  5.190 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

48 Bộ bình thở oxy  5.190 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

49 Bộ đo nhãn áp  8.374  419 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

50 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản  8.685  1.737 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

51 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản  8.685  1.737 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

52 Bộ dụng cụ khám ngũ quan +
đèn treo trán  9.120 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

53

Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa
(Thước dây, mõ vịt, van âm
đạo, thước đo tử cung, kẹp cổ
tử cung Schroeder, kẹp
Foerster thẳng, kẹp lấy vòng
IUD, ống nghe tim thai, khay
quả đậu, hộp đựng dụng cụ)

 6.030  2.412 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

54 Bộ dụng cụ lấy dị vật giác mạc  7.143 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

55 Bộ dụng cụ tiểu phẫu  8.500  5.100 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

56 Bộ dụng cụ tiểu phẫu  8.500  5.100 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

57 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 1 bộ
gồm 12 khoản  6.012  1.202 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

58 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 1 bộ
gồm 12 khoản  6.012  1.202 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

59 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 1 bộ
gồm 12 khoản  6.012  1.202 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

60 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 1 bộ
gồm 12 khoản  6.012  1.202 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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61

Bộ dụng cụ triệt sản nam+ nữ (
cán dao mỗ số 4, cán dao mỗ số
3, Banh dài, Kéo N-N thẳng,
Kẹp phẫu tích có rawngxT, kẹp
cong co răng dài 14cm, kẹp
bông có răng, Babcock, Kẹp
Allis 4:5, Van âm đạo các cỡ ,
càn nâng tuwe cung, kẹp cổ tử
cung Pozzi có răng, Banh mỏ
vịt)

 6.450  2.580 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

62
Bô ̣máy vi tính CPU Mainbord
G41, Màn hình FPT Elead
F18R18.5in,

 8.600 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

63 Cáng đẩy bệnh nhân  6.600  2.640 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

64 Cáng đẩy bệnh nhân  6.600  2.640 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

65 Cáng đẩy bệnh nhân  6.600  2.640 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

66 Cáng đẩy bệnh nhân  6.600  2.640 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

67 Cáng đẩy bệnh nhân  6.600  2.640 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

68 Cáng đẩy bệnh nhân  6.600  2.640 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

69 Cáng đẩy bệnh nhân  6.600  2.640 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

70 Đèn Clar  8.600  3.440 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

71 Đèn Clar  8.600  3.440 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

72 Đèn Clar  8.600  3.440 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

73 Đèn Clar  8.600  3.440 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

74 Đèn Clar  8.600  3.440 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

75 Đèn khám mắt hình búa  6.457 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

76 Ghế băng chờ, bình lọc nước  8.230 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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77 Ghế tập co giãn  6.810 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

78 Giác hút thai  5.400  2.160 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

79 Giường bệnh nhân nâng đầu  6.495  2.598 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

80 Giường bệnh nhân nâng đầu  6.495  2.598 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

81 Giường châm cứu, xoa bóp,
bấm huyệt  5.500  3.300 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

82 Giường châm cứu, xoa bóp,
bấm huyệt  5.500  3.300 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

83 Giường châm cứu, xoa bóp,
bấm huyệt  5.500  3.300 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

84 Giường châm cứu, xoa bóp,
bấm huyệt  5.500  3.300 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

85 Két sắt bảo mật  6.950 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

86 Lava bô INAX  5.550  2.220 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

87 Lava bô INAX  5.550  2.220 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

88 Lò sưởi điện  5.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

89 Máy ảnh kỹ thuật số SONY  6.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

90 Máy ảnh kỹ thuật số SONY  6.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

91 Máy bơm nước  7.173  1.793 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

92 Máy fax panasonic KX-FL 612  6.250 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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93 Máy hút ẩm Daiwa  7.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

94 Máy hút ẩm Daiwa  7.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

95 Máy in  9.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

96 Máy in  9.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

97 Máy in  5.100 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

98 Máy in  9.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

99 Máy in vi tính Canon 2900  3.550 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

100 Máy khí dung  5.500  3.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

101 Máy khí dung  5.500  3.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

102 Máy phát điện SH 2800  9.850 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

103 Máy sấy phim  5.238 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

104 Máy vi tính để bàn x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

105 Máy vi tính màn hình phẳng
17''  8.900 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

106 Máy vi tính màng hình phẳng
19''  9.800 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

107 Nồi luộc dụng cụ  6.095 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

108 Nồi luộc dụng cụ  6.095 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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109 Nồi luộc dụng cụ điện 420B  6.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

110 Ti vi màn hình phẳng (Hiệu
samsung 32 inch)  8.450 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

111 Tu ̉đựng dụng cu ̣I Nox  5.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

112 Tu ̉đựng dụng cu ̣I Nox  5.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

113 Tủ đựng hồ sơ bằng sắt 8 ngăn  7.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

114 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

115 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

116 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

117 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

118 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

119 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

120 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

121 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

122 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

123 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

124 Tủ đựng hồ sơ gỗ,sơn PU (1,2
x 0,4 x 2)  9.340 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



125 Tủ đựng hồ sơ tài liệu Inox (Sở
cấp)  7.985 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

126 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở  5.618 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

127 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở  5.618 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

128 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở  5.618 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

129 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở  5.618 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

130 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở  5.618 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

131 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở  5.618 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

132 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở  5.618 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

133 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở  5.618 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

134 Tủ đựng tài liệu Inox co ́2 cánh
mở  5.618 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

135 Tủ đựng thuốc  5.773 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

136 Tủ đựng thuốc  5.773 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

137 Tủ đựng thuốc  5.773 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

138 Tủ đựng thuốc  5.773 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

139 Tủ đựng thuốc  5.773 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

140 Tủ đựng thuốc  5.773 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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141 Tủ đựng thuốc Inox  5.177 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

142 Tủ đựng thuốc Inox  5.177 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

143 Tủ đựng thuốc Inox  5.177 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

144 Tủ đựng thuốc Inox  36.239 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

145 Tủ đựng thuốc Inox  15.531 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

146 Tủ đựng thuốc Inox  10.354  1.294 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

147 Tủ đựng thuốc và dụng cụ  8.500  4.250 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

148 Tủ đựng thuốc và dụng cụ  9.460 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

149 Tủ đựng thuốc và dụng cụ  6.100  1.525 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

150 Tủ đựng thuốc và dụng cụ  6.100  1.525 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

151 Tủ đựng thuốc và dụng cụ  6.100  1.525 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

152 Tủ đựng thuốc và dụng cụ  6.100  1.525 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

153 Tủ đựng thuốc và dụng cụ  6.100  1.525 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

154 Tủ đựng thuốc và dụng cụ  6.100  1.525 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

155 Tủ I Nox đựng thuốc đông Y  6.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

156 Tủ lạn Sanyo 160 lít -
220v/50Hz  5.500 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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157 tủ lạnh  7.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

158 Tủ lạnh 180 lít - 220v/50Hz  6.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

159 Tu ̉lạnh 188 Lít  7.150 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

160 Tủ lạnh 262 lít Panasonic  6.160 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

161 Tủ lạnh 300 lít  9.500  1.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

162 Tủ lạnh 300 lít  9.500  1.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

163 Tủ lạnh 300 lít  9.500  1.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

164 Tu ̉lạnh 480L  7.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

165 Tu ̉lạnh 480L  7.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

166 Tu ̉lạnh 480L  7.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

167 Tu ̉lạnh 480L  7.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

168 Tủ Lạnh Sharp (dự phòng cấp)  6.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

169 Tủ ti vi phòng giao ban trực
tuyến  6.000  1.650 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

170 Tủ vaccin RCW 50EG x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

171 Tủ vaccin RCW 50EG x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

172 Tủ vaccin RCW 50EG x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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173 Tủ vaccin RCW 50EG x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

S Trung tâm Y tế Kon Rẫy
(không có)

T Trung tâm Y tế Kon Plông  102.597  266.012  3.750

I Đất
II Nhà
III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  102.597  266.012  3.750

1 Bàn chụp XQ  1.650 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

2 Bàn ghế Sô pha  9.000  1.125 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

3 Bàn giao ban  8.500  1.063 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

4 Bàn giao ban  8.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

5 Bàn giao ban  8.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

6 Bàn giao ban (2.5m*1.5m)  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

7 Bàn làm việc có hộc kéo  4.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

8 Bàn làm việc có hộc kéo  2.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

9 Bàn tiểu phẩu Inox dày 1 ly 2  3.710 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

10 Bộ đặt nội khí quản người lớn  4.310 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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11 Bộ đặt nội khí quản người lớn
3 lưỡi  5.900 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

12 Bộ đặt nội khí quản trẻ sơ sinh
3 lưỡi  5.900 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

13 Bục Bác Hồ  1.800 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

14 Bục nói chuyện  1.800 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

15 CPU máy vi tính bàn  6.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

16 Đồng hồ Ôxy  5.820 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

17 Ghế tựa  6.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

18 Giường bệnh nhân Inox dày 1
ly  6.126 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

19 Giường mặt ván liền  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

20 Máy bơm 3 pha  5.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

21 Máy chiếu Panasonic PL-LX
26  3.450 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

22 Máy hút áp lực thất, chạy liên
tục  6.517 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

23 Máy in Brother  770 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

24 Máy in Laser Hp Laserjet Pro
M420D  7.000 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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25 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

26 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

27 Máy in LBP Canon 2900  3.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

28 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

29 Máy in LBP Canon 2900  7.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

30 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

31 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

32 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

33 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

34 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

35 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

36 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

37 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

38 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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39 Máy in LBP Canon 2900  9.600 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

40 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

41 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

42 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

43 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

44 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

45 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

46 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

47 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

48 Máy in LBP Canon 2900  3.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

49 Máy in LBP Canon 2900  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

50 Máy tính xách tay Dell2421  5.740 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

51 Máy vi tính FPT  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

52 Máy vi tính FPT  2.550 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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53 Máy vi tính FPT  2.550 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

54 Máy vi tính FPT  2.550 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

55 Sopha bọc nỉ cao cấp  6.250  1.563 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

56 Tủ đựng hồ sơ  8.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

57 Tủ đựng tài liệu  3.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

58 Tủ đựng tài liệu  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

59 Tủ đựng tài liệu  3.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

60 Tủ đựng tài liệu  3.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

61 Tủ đựng tài liệu  3.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

62 Tủ đựng tài liệu  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

63 Tủ đựng tài liệu  3.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

64 Tủ đựng tài liệu  3.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

65 Tủ đựng tài liệu  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

66 Tủ đựng tài liệu  3.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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67 Tủ đựng tài liệu  3.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

68 Tủ đựng tài liệu chuyên môn  2.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

69 Tủ đựng tài liệu chuyên môn  2.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

70 Tủ đựng tài liệu chuyên môn  2.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

71 Tủ đựng tài liệu chuyên môn  2.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

72 Tủ đựng tài liệu chuyên môn  2.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

73 Tủ đựng tài liệu chuyên môn  2.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

74 Tủ đựng tài liệu chuyên môn  2.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

75 Tủ đựng tài liệu chuyên môn  2.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

76 Tủ đựng tài liệu chuyên môn  2.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

77 Tủ đựng tài liệu Inox  1.996 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

78 Tủ đựng thuốc Bắc  7.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

79 Tủ hồ sơ  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

80 Tủ hồ sơ  6.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



U Trung tâm Y tế Sa Thầy
(không có)

V Trung tâm Y tế huyện Ia
H'Drai (không có)

Tổng cộng  4.294.901  8.886.958  5.686.326  9.435  6.600
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